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1 Nguyễn Huy Bể

Khu 1, đường Nguyễn Chế 

Nghĩa, xã Gia Lộc, thành 

phố Hải Phòng

030077006982 22/12/2021
Thửa 36, tờ 

bản đồ 17
L01 55,600,000 155.5           8,645,800,000 35,000,000 5,442,500,000

2 Đặng Văn Luyện

Số 110 phố Bình Lộc, 

phường Lê Thanh Nghị, 

thành phố Hải Phòng

030079020924 19/08/2021
Thửa 30, tờ 

bản đồ 18
L07 55,100,000 160.0           8,816,000,000 35,000,000 5,600,000,000

3 Đặng Văn Luyện

Số 110 phố Bình Lộc, 

phường Lê Thanh Nghị, 

thành phố Hải Phòng

030079020924 19/08/2021
Thửa 200, tờ 

bản đồ 22
L11 55,100,000 160.0           8,816,000,000 35,000,000 5,600,000,000

4 Vũ Văn Quân

Thôn An Nhân Đông, xã 

Tứ Kỳ, thành phố Hải 

Phòng

030058005913 17/09/2021
Thửa số 202, tờ 

bản đồ 22
L12 59,000,000 160.0           9,440,000,000 35,000,000 5,600,000,000

5 Hà Văn Mỵ

Đội 10, Thôn An Cư, xã 

Vĩnh Lại, thành phố Hải 

Phòng

030076011000 01/05/2021
Thửa số 204, tờ 

bản đồ 22
L13 58,600,000 160.0           9,376,000,000 35,000,000 5,600,000,000

6 Hà Văn Mỵ

Đội 10, Thôn An Cư, xã 

Vĩnh Lại, thành phố Hải 

Phòng

030076011000 01/05/2021
Thửa số 205, tờ 

bản đồ 22
L14 76,600,000 155.5         11,911,300,000 35,000,000 5,442,500,000

7 Lê Gia Thu
Xã Gia Lộc, thành phố Hải 

Phòng
030079008126 22/12/2021

Thửa số 203, tờ 

bản đồ 22
L15 55,100,000 145.5           8,017,050,000 20,000,000 2,910,000,000

1096.5         65,022,150,000 36,195,000,000

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 Tại điểm dân cư mới An Nhân Đông, thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ (nay là xã Tứ Kỳ, thành phố Hải Phòng)

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2026 của UBND xã Tứ Kỳ)
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